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AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183250 Nguyễn Thế Anh 07/04/2000 Nhiệt 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206594 Trần Hoàng Anh 07/26/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204268 Nguyễn Thanh Bình 01/07/2002 Kỹ thuật nhiệt 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193723 Bùi Văn Chung 03/27/2001 Nhiệt 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20185630 Lê Chí Cường 06/22/2000 Hạt nhân 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20171992 Phạm Minh Đức 04/24/1999 KTN.04-K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217513 Trần Duy Đức 07/25/2003 Vật lý Y khoa 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20185633 Nguyễn Hải Dương 04/09/2000 Hạt nhân 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206622 Nguyễn Đăng Duy 11/05/1999 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193776 Nguyễn Sơn Hà 08/28/2001 Nhiệt 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193782 Trần Thế Hải 06/20/2001 Nhiệt 05-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206636 Trần Văn Hiệp 10/01/2002 Vật lý 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196366 Nguyễn Tiến Huy Hoàng 02/17/2001 Vật lý 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204333 Lê Quốc Hưng 10/23/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204337 Nguyễn Việt Hưng 08/24/2002 Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204340 Hoàng Quốc Huy 07/20/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20185691 Trịnh Đức Khánh 02/15/2000 Vật lý 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204486 Nguyễn Mạnh Khiêm 09/30/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207033 Nguyễn Hữu Huy Khôi 12/04/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193845 Lê Anh Luân 06/06/2001 Nhiệt 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193855 Trần Công Minh 09/17/2001 Nhiệt 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193872 Trần Hậu Phong 09/24/2001 Nhiệt 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196436 Hoàng Minh Quang 09/08/2001 Vật lý 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204495 Nguyễn Minh Quang 11/03/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193905 Bùi Văn Thắng 08/14/2001 Nhiệt 05-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196449 Vũ Đình Thắng 08/08/2001 Vật lý 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217533 Nông Minh Thanh 09/21/2003 Vật lý Y khoa 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193913 Nguyễn Sỹ Thành 11/17/2001 Nhiệt 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217494 Đinh Phúc Thịnh 08/12/2003 Hạt nhân 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204440 Nguyễn Thành Trung 06/16/2002 Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723728 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183463 Đoàn Thanh Tùng 01/21/2000 Nhiệt 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183243 Đàm Đức Anh 10/07/2000 Nhiệt 02-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183251 Nguyễn Thị Vân Anh 04/10/1999 Nhiệt 02-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193714 Phạm Nhật Anh 12/04/2001 Nhiệt 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193715 Phạm Tiến Anh 07/23/2001 Nhiệt 05-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206600 Nguyễn Viết Bá 07/12/2001 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183260 Trần Văn Biên 09/19/2000 Nhiệt 03-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204274 Trần Thành Chung 06/07/2001 Kỹ thuật nhiệt 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190112 Trần Hồng Đăng 08/18/2001 Hạt nhân 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183313 Nguyễn Hữu Hoàng Hiệp 07/21/2000 Nhiệt 04-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206640 Nguyễn Trung Hiếu 09/04/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193796 Lê Văn Hoàn 02/08/2001 Nhiệt 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206642 Nguyễn Đăng Hoàng 02/02/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193806 Nguyễn Văn Hùng 11/21/2001 Nhiệt 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20210439 Bùi Công Huy 05/06/2003 Vật lý 04-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204347 Nguyễn Văn Huy 05/17/2002 Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183381 Dương Phương Nam 12/08/2000 Nhiệt 02-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206675 Lưu Thái Nam 06/22/2002 Vật lý 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206744 Nguyễn Cao Nam 09/13/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193860 Trần Quang Nam 11/20/2001 Nhiệt 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20185701 Trần Minh Nghĩa 06/09/2000 Vật lý 02-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206682 Trần Minh Phương 05/28/2002 Vật lý 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 3-PH1130, PH1130Q-HỌC KỲ 20221



AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183401 Đào Nhật Quang 03/12/2000 Nhiệt 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206688 Nguyễn Duy Quý 02/18/2002 Vật lý 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204498 Đậu Đình Sáng 10/16/2002 Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204499 Nguyễn Thanh Sơn 01/31/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193901 Đoàn Minh Thái 10/02/2001 Nhiệt 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206696 Lâm Hữu Thái 01/10/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206700 Vũ Thị Thanh 05/15/2001 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723730 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204416 Phan Tuấn Thành 06/24/2002 Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193706 Cao Đăng An 12/24/2001 Nhiệt 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217502 Nguyễn Thị Diệu An 05/22/2003 Vật lý Y khoa 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204260 Trịnh Tuấn Anh 07/27/2002 Kỹ thuật nhiệt 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217506 Vũ  Bằng 02/22/2003 Vật lý Y khoa 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193719 Hồ Phi Cảnh 01/03/2001 Nhiệt 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193757 Lê Huy Dũng 05/08/2001 Nhiệt 05-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193760 Nguyễn Anh Dũng 12/23/2001 Nhiệt 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193770 Nguyễn Quang Duy 04/01/2001 Nhiệt 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193771 Nguyễn Quang Duy 05/29/2001 Nhiệt 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193780 Nguyễn Thanh Hải 10/22/2001 Nhiệt 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204325 Nguyễn Việt Hoàng 11/14/2002 Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217520 Dương Minh Khánh 08/04/2003 Vật lý Y khoa 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217480 Hà  Lam 05/10/2003 Hạt nhân 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206660 Nguyễn Thị Lệ 04/25/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193839 Đào Trọng Long 05/18/2001 Nhiệt 05-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193857 Bùi Thành Nam 12/07/2001 Nhiệt 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193861 Bùi Tuấn Nghĩa 11/24/2001 Nhiệt 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217530 Trần Thị Hà Phương 03/05/2003 Vật lý Y khoa 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206746 Tống Minh Thắng 03/03/2002 Vật lý 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193916 Trương Tấn Thành 07/15/2001 Nhiệt 05-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204428 Phạm Hồng Tiến 11/09/2002 Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193930 Ngụy Ngọc Tinh 10/26/2001 Nhiệt 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204430 Đào Tất Toàn 04/20/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217537 Phạm Khánh Toàn 02/09/2002 Vật lý Y khoa 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20185727 Nghiêm Xuân Trường 08/09/2000 Vật lý 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206721 Trần Ngọc Tú 12/04/2002 Vật lý 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206749 Lã Văn Tuấn 01/10/2002 Vật lý 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206735 Bùi Xuân Việt 07/22/2002 Vật lý 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723732 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217539 Phạm Quang Vinh 12/09/2003 Vật lý Y khoa 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,09h20-11h45,C10-206

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204248 Nguyễn Văn An 06/05/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204464 Hà Trung Anh 05/03/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204252 Hồ Công Anh 08/24/2002 Kỹ thuật nhiệt 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204258 Nguyễn Việt Anh 03/20/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206603 Hoàng Thị Huyền Bích 01/23/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204284 Lê Thế Đạt 01/10/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204290 Hoàng Viết Điện 03/12/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206738 Hoàng Trung Đức 03/14/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204473 Lê Bá Duy 01/30/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20185669 Nguyễn Hữu Duy 11/16/2000 Vật lý 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20183304 Trần Văn Duy 02/25/2000 Nhiệt 03-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206631 Nguyễn Tùng Hải 11/07/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204314 Lưu Quang Hiệp 06/30/2000 Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204331 Nguyễn Quang Hùng 11/01/2002 Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204332 Vũ Duy Hùng 01/07/2002 Kỹ thuật nhiệt 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193807 Lê Dương Hưng 07/28/2001 Nhiệt 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204335 Lưu Việt Hưng 08/29/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204338 Đỗ Chí Hướng 05/08/2002 Kỹ thuật nhiệt 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204339 Nguyễn Thị Hường 11/17/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20172037 Bùi Quang Huy 12/25/1999 KTN.04-K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3



AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204350 Chu Quang Khải 09/16/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204357 Đàm Trọng Khoa 12/18/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206742 Đoàn Tiến Lộc 05/24/2002 Vật lý 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20172059 Đinh Văn Lợi 05/05/1999 KTN.02-K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196405 Lưu Việt Long 02/05/2001 Vật lý 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204490 Mai Đức Lương 02/01/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206669 Vũ Công Mạnh 04/17/2002 Vật lý 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206673 Vũ Duy Minh 01/06/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204368 Cao Phương Nam 01/13/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204379 Đỗ Trung Nhật 07/26/1998 Kỹ thuật nhiệt 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204494 Trần Tấn Phát 05/17/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206681 Trần Đăng Phương 09/16/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193885 Lê Hữu Bảo Quang 06/30/2001 Nhiệt 05-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206687 Nguyễn Trọng Quang 04/18/2002 Vật lý 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206689 Trương Văn Quyền 05/19/2002 Vật lý 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204395 Đào Hữu Sơn 09/01/2002 Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20185714 Nguyễn Hải Sơn 02/14/2000 Vật lý 02-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204398 Trần Hồng Sơn 11/19/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204399 Vũ Bảo Sơn 09/20/2002 Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20184610 Hoàng Anh Thái 07/01/2000 CTTN-Cơ điện tử-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204418 Vũ Tiến Thế 06/11/2002 Kỹ thuật nhiệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206705 Nguyễn Phạm Đức Thịnh 02/18/2002 Vật lý 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20181790 Trịnh Đình Triển 05/29/2000 CTTN-Cơ điện tử-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204447 Nguyễn Anh Tú 09/06/2002 Kỹ thuật nhiệt 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204449 Vũ Văn Tứ 10/19/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204451 Nguyễn Anh Tuấn 12/05/2002 Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20154133 Phạm Anh Tuấn 02/24/1997 Kỹ thuật hạt nhân-K60 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204456 Lại Văn Tuyến 08/14/2002 Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723733 PH1130 Vật lý đại cương IIITN 7-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204460 Tạ Trung Việt 03/10/2002 Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20146015 Hồ Phan Anh 07/22/1996 LTU16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198160 Nguyễn Ngô Hoàng Anh 09/17/2001 IT-GINP 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198161 Nguyễn Quỳnh Anh 12/16/2001 IT-GINP 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198164 Ninh Duy Đăng 12/18/2000 IT-GINP 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207664 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 IT-VUW 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207666 Nguyễn Văn Duy 01/07/2002 IT-VUW 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20158119 Nguyễn Mạnh Hải 11/05/1997 G-INP15 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198174 Bùi Trung Hiếu 11/18/2001 IT-GINP 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207675 Dương Việt Hùng 01/03/2002 IT-VUW 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207678 Nguyễn Duy Trường Huy 07/25/2002 IT-VUW 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198308 Hoàng Vinh Khánh 11/04/2001 IT-VUW 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20180785 Bùi Đức Kiên 12/30/2000 IT-LTU17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20176096 Nguyễn Trung Kiên 04/27/1999 VUWIT16B 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207683 Dư Xuân Tùng Lâm 03/26/2002 IT-VUW 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198186 Ngô Thị Mỹ Linh 05/16/2001 IT-GINP 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20168730 Ngô Đình Long 05/14/1998 G-INP16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187325 Nguyễn Hữu Hải Long 10/16/2000 IT-VUW17B 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187259 Phan Đức Hoàng Long 11/01/2000 IT-LTU17B 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20176102 Hoàng Hải My 08/31/1999 IT-VUW17B 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187268 Vũ Tùng Nam 11/24/2000 IT-LTU17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198327 Lê Hồng Quyết 02/26/2001 IT-VUW 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198328 Vũ Thị Quỳnh 03/01/2001 IT-VUW 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187338 Dương Trường Sơn 12/12/2000 IT-VUW17B 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198330 Đặng Hồng Thái 10/06/2001 IT-VUW 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187349 Trịnh Hoàng Trung 09/05/2000 IT-VUW17B 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198339 Vương Hoàng Trung 05/10/2001 IT-VUW 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20176120 Nguyễn Anh Tuấn 07/24/1999 VUWIT16B 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20176122 Lê Duy Tùng 02/28/1999 VUWIT16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205



AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207713 Nguyễn Cường Việt 11/07/2002 IT-VUW 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198195 Đoàn Long Vũ 04/24/2001 IT-GINP 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726601 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198342 Hoàng Đình Vũ 02/11/2001 IT-VUW 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:4,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187207 Bùi Duy Anh 11/29/2000 IT-LTU17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20175967 Lê Nhất Anh 05/14/1999 G-INP16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198162 Trần Quang Anh 05/15/2001 IT-GINP 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20158037 Nguyễn Minh Châu 03/26/1997 G-INP16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187301 Dương Tiến Đạt 12/03/2000 IT-VUW17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187302 Nguyễn Tiến Đạt 04/10/2000 IT-VUW17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20175860 Phạm Trường Giang 06/29/1999 IT-LTU17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187165 Nguyễn Lâm Hải 09/08/2000 IT-GINP17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20148342 Vũ Văn Hiển 07/27/1996 LTU14 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207603 Nguyễn Hữu Hiệp 01/13/2002 IT-LTU 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187166 Nguyễn Hồng Hoa 10/29/2000 IT-GINP17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20176020 Nguyễn Việt Hoàng 05/05/1999 LTU16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207676 Nguyễn Mạnh Hùng 12/12/2002 IT-VUW 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187176 Trần Văn Khởi 07/28/2000 IT-GINP17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187326 Nguyễn Nhật Long 03/20/2000 IT-VUW17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198243 Nguyễn Văn Lực 01/21/2001 IT-LTU 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207693 Nguyễn Khánh Nam 04/02/2002 IT-VUW 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20148980 Phạm Khánh Nam LTU16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187267 Trần Phương Nam 09/20/2000 IT-LTU17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20175984 Lê Tuấn Nhật 04/03/1999 G-INP16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207696 Nguyễn Quang Nhật 07/28/2002 IT-VUW 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187191 Vũ Xuân Nhật 04/20/2000 IT-GINP17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20176050 Nguyễn Minh Quân 05/21/1999 LTU16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187336 Trương Ngọc Quyền 08/11/2000 IT-VUW17 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20187337 Đào Ngọc Sơn 12/30/2000 IT-VUW17B 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20176055 Đỗ Quốc Thái 09/07/1999 LTU16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20175992 Nguyễn Đình Tiến 04/12/1999 G-INP16 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20198265 Ngô Quang Trường 06/16/2001 IT-LTU 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207638 Nguyễn Đức Tú 08/26/2002 IT-LTU 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

AB 726602 PH1130Q Vật lý đại cương III (Quang học)TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 19/12/2022 20207707 Nguyễn Sơn Tùng 11/03/2002 IT-VUW 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 12,13,14  TG:5,17h30-21h30,C10-205

Hà nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Bộ môn Vật lý Đại cương
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